THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN - LỚP 2
Năm học 2016 – 2017

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Phép tính nào sau đây có kết quả bé nhất?

A. 576 - 155

B. 576 – 153

C. 576 – 154

Câu 2. Bình tìm thấy một nửa số bi của mình là 8 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

A. 16 viên bi
B. 8 viên bi


C. 4 viên bi
Câu 3. Viêt số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tổng các chữ số của chúng bằng 5.............

II. Tự luận

Câu 4. Một sợi dây dài 120dm, người ta cắt thành 3 đoạn ngắn. Hỏi mỗi đoạn dài mấy mét?
Bài làm
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
Câu 5. Tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau, cạnh AB= 5dm. Tính chu vi tam giác ABC
Bài làm
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

MÔN TIẾNG VIỆT
Câu 1. Từ nào không thuộc vào nhóm từ còn lại?

A. yêu thương
B. nhường nhịn


C. môi trường
Câu 2. Cặp từ nào trái nghĩa với nhau

A. mệt - mỏi
B. sáng  - tối


C. mát - lạnh
Câu 3. Loài cá nào dưới đây là cá nước mặn?
A. cá trê
B. cá mè



C. cá thu

Câu 4. Bộ phận chính in đậm trong câu: “Tới đỉnh dốc, nó được bác cho nghỉ để lấy lại sức.” trả lời cho câu hỏi?
A. Khi nào?




B. Để làm gì?

C. Vì sao?

Câu 5. Viết đoạn văn từ 4 đến 6 câu kể về một loài cây em thích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


